ĐÁNH GIÁ KQ THỰC HIỆN 33 CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/ĐU NĂM 2026
(Đánh giá tiến độ thực hiện đến tháng 5 năm 2026)
-----
	TT
	Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2026
	Ước thực hiện đến tháng 5/2026
	Tỷ lệ đạt KH (%)
	Đánh giá tiến độ

	I
	Chỉ tiêu về kinh tế
	
	
	
	
	

	1
	Tốc độ tăng trưởng GRDP
	%
	8
	
	
	

	2
	Thu nhập bình quân đầu người
	Triệu đồng/người/năm
	46
	
	
	

	3
	Giá trị sản phẩm/ha đất trồng trọt và thủy sản
	Triệu đồng/ha
	70
	
	
	

	4
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	40,3
	38,88
	96,48
	[bookmark: _GoBack]

	5
	Diện tích lúa
	ha
	650
	509
	78,3
	

	
	Diện tích ngô
	ha
	1.110
	1.110
	100
	

	
	Sản lượng lương thực có hạt
	Tấn
	8.763
	
	
	

	
	Trong đó: Lúa
	Tấn
	3.546
	
	
	Quý III đánh giá

	
	Ngô
	Tấn
	5.217
	
	
	Quý III đánh giá

	6
	Diện tích rau đậu
	ha
	132
	78
	59,09
	

	
	Diện tích cây dược liệu
	ha
	120
	57
	47,5
	

	
	Diện tích cây ăn quả
	ha
	580
	581
	100,17
	

	7
	Tổng đàn gia súc
	Con
	15.200
	11.206
	73,72
	

	
	Tổng đàn gia cầm
	Con
	86.000
	51.863
	60,31
	

	
	Đàn chó
	Con
	638
	542
	84,95
	

	8
	Thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	1.070
	418,5
	39,11
	

	9
	Diện tích nuôi thủy sản
	ha
	0,7
	0,7
	100
	

	
	Sản lượng thủy sản
	Tấn
	2
	0,05
	2,5
	

	10
	Trồng mới rừng tập trung
	ha
	56
	10,5
	18,75
	

	
	Rừng được khoán bảo vệ
	ha
	2.469,64
	2.469,64
	
	

	
	Khoanh nuôi tái sinh
	ha
	13
	15,4
	118,46
	

	11
	Sản phẩm OCOP
	Sản phẩm
	03
	03
	100
	

	12
	Hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh
	%
	70
	80
	114,29
	

	13
	Dân cư dùng nước hợp vệ sinh
	%
	96
	96
	100
	

	
	Dân số dùng nước sạch đạt chuẩn
	%
	9
	
	
	

	14
	Thu gom xử lý rác thải sinh hoạt
	%
	82
	80
	97,56
	

	
	Hộ phân loại rác tại nguồn
	%
	65
	62
	95,38
	

	15
	Cấp GCNQSDĐ lần đầu, cấp đổi, cấp lại
	Giấy
	51
	27
	52,94
	

	
	Đăng ký biến động đất đai
	Giấy
	10
	11
	110
	

	16
	Thu NSNN trên địa bàn
	Triệu đồng
	1.095
	1.532
	139,91
	

	
	Thu ngân sách địa phương
	Triệu đồng
	166.776
	109.013
	65,36
	

	II
	Chỉ tiêu văn hóa - xã hội
	
	
	
	
	

	17
	Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	%
	100
	100
	100
	

	
	SDD trẻ em thể thấp còi
	%
	<22,95
	23,49
	97
	

	
	SDD trẻ em thể nhẹ cân
	%
	14,48
	15.05
	96
	

	18
	Trường đạt chuẩn quốc gia
	%
	82
	77,8
	94,9
	

	19
	Chỉ số hạnh phúc người dân
	%
	53,4
	 
	 
	Số liệu đánh giá cuối năm

	
	Hộ gia đình văn hóa
	%
	83
	 
	 
	Số liệu đánh giá cuối năm

	
	Thôn bản văn hóa
	%
	80
	 
	
	Số liệu đánh giá cuối năm

	20
	Khách du lịch
	Lượt
	8.000
	5010
	62,6
	

	
	Doanh thu du lịch
	Tỷ đồng
	14,4
	15,0
	104
	

	21
	Tỷ lệ thất nghiệp
	%
	1,7
	
	
	

	
	Lao động được giải quyết việc làm
	Người
	180
	60
	33,33
	

	
	Lao động qua đào tạo
	%
	68
	67
	98,5
	

	22
	Giảm tỷ lệ nghèo
	%
	7,15
	
	
	

	23
	Tham gia BHXH
	%
	47,9
	
	
	

	
	BHXH bắt buộc
	%
	40
	15
	37,5
	

	
	BHXH tự nguyện
	%
	7,9
	1,5
	19
	

	
	BHTN
	%
	38,92
	9
	23
	

	
	Bao phủ BHYT
	%
	99
	98,35
	99,34
	

	24
	DVCTT toàn trình đáp ứng yêu cầu
	%
	96
	90
	90
	

	
	Hồ sơ giải quyết trực tuyến
	%
	85
	791/983 HS
	80.5
	

	
	Người dân sử dụng DVCTT
	%
	90
	791 người
	80.5
	

	III
	Quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
	
	
	
	
	

	25
	Giải quyết đơn thư đúng hạn
	%
	>90
	100
	
	

	26
	Thôn đạt xuất sắc phong trào ANTQ
	%
	80
	80
	
	

	
	Tỷ lệ giải quyết vụ án
	%
	100
	100
	
	

	27
	HTX thành lập mới
	HTX
	01
	0
	
	

	
	THT thành lập mới
	THT
	05
	0
	
	

	28
	TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ
	%
	90
	
	
	Cuối năm đánh giá

	
	Chi bộ 4 tốt
	%
	20
	
	
	Cuối năm đánh giá

	29
	Kết nạp đảng viên mới
	Đảng viên
	26
	7
	26,9
	

	30
	Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể HTTNV
	%
	≥90
	
	
	Cuối năm đánh giá

	31
	Sử dụng sổ tay đảng viên điện tử
	%
	100
	526
	72,15
	

	32
	Chi bộ thực hiện phân cấp hồ sơ đảng viên
	%
	100
	
	
	

	33
	Thu nộp đảng phí trên Cổng DVCQG
	%
	100
	
	
	


- Đánh giá chung:

